
 
UBND TỈNH AN GIANG

SỞ Y TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 691/SYT-NVY&ATVSTP
V/v đăng tải bổ sung danh sách 
người hành nghề của các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

An Giang, ngày 14 tháng 3  năm 2025

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

Sở Y tế đăng tải sửa đổi, bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh của các cơ sở y tế lên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế để Cơ quan bảo 
hiểm xã hội đối chiếu thực hiện giám định điện tử.

Đề nghị các cơ sở y tế thường xuyên cập nhật danh sách người hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh khi có thay đổi về nhân sự tham gia khám bệnh, chữa bệnh 
hoặc thay đổi về phạm vi hoạt động chuyên môn,… gửi về Sở Y tế để đăng tải 
thông tin theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế;
- UBND tỉnh (Để biết);
- BHXH huyện, thị, thành phố; 
- Các cơ sở y tế;
- Lưu: VT, NVY&ATVSTP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đoàn Thanh Hùng



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/ 

Số chứng chỉ 
hành nghề 

Phạm vi hành 
nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác (Nếu có)

Ghi chú

I BỆNH VIỆN ĐA KIHOA TRUNG TÂM AN GIANG

1 Nguyễn 
Kim Thanh

0010496/AG-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh Nội 
khoa

Bác sĩ khoa Tim 
mạch lão học

Không làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác.  

2 Nguyễn Võ 
Liên Thảo

000613/AG-
GPHN

Chuyên khoa 
Nội khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, từ thứ 2 đến thứ 
6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 
công của Lãnh đạo Bác sĩ khoa Tim 

mạch lão học
Không làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác.

II BỆNH VIỆN SẢN NHI AN GIANG

1 Phan Thụy 
Minh Thư

000612/AG-
GPHN

Chuyên khoa 
Nhi khoa

Nhân viên 
Khoa Nội nhi

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác  

2 Huỳnh Thị 
Tường Nhi

000618/AG-
GPHN

Xét nghiệm y 
học

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Từ thứ 2 đến thứ 
6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Bệnh 

viện Nhân viên 
Khoa Xét nghiệm

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác  

                      UBND TỈNH AN GIANG                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                   SỞ Y TẾ                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

(Ban hành kèm theo Công văn số 691/SYT-NVY&ATVSTP ngày 14  tháng 03 năm 2025)



3
Trần 
Nguyễn 
Nhật Linh

000617/AG-
GPHN Hình ảnh y học Nhân viên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

4 Đỗ Yến 
Nhi

009006/AG-
CCHN

Thực hiện theo 
Thông tư số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV 

Nhân viên khoa 
Chẩn đoán hình ảnh

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

5 Võ Bửu 
Khang

008767/AG-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
chuyên Nhi 
khoa

Nhân viên khoa Nội 
nhi

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

6 Trần Huệ 
Long

000654/AG-
GPHN Điều dưỡng Nhân viên khoa Cấp 

cứu
Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

III BỆNH VIỆN TIM MẠCH

1 Huỳnh Anh 
Tiến

006485/CT-
CCHN
64/QĐ-
BVTM

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
ngoại khoa, 
Phẫu thuật tim

7g – 11g; 13g – 17g, 
từ Thứ 2 - 6

thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo

Khoa Phẫu thuật-
Gây mê hồi sức

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

IV BỆNH VIỆN MẮT-TMH-RHM TỈNH AN GIANG

1
Nguyễn Thị 
Ngọc 
Huyền

000113/AG-
GPHN Điều dưỡng

7g – 11g; 13g – 17g, 
từ Thứ 2 - 6

thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo

Nhân viên - Khoa 
Răng Hàm Mặt

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

V BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TỈNH



1 Nguyễn Hồ 
Cẩm Tiên 

000242/AG-
GPHN

Chuyên khoa 
Nội khoa

Bác sĩ-Khoa Nội 
Tiêu hóa-Huyết học

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác
 

2
Nguyễn 
Trần Hoàng 
Phụng

050671/HC
M-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
chuyên khoa 
Ngoại

bác sĩ-Khoa Ngoại 
Thần kinh-Lồng 
ngực

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác
 

3
Trần Thị 
Thùy 
Dương

000614/AG-
GPHN

Chuyên khoa 
Nội khoa

Bác sĩ-Khoa Hồi sức 
tích cực-Chống độc

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác
 

4 Lê Thị Kim 
Yến

000631/AG-
GPHN

Điều dưỡng
Điều dưỡng-Khoa 
Nội tiết cơ xương 
khớp 

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác
 

5
Phan Thị 
Diễm 
Hương

0005509/AG
-CCHN

Thông tư 
26/2015/TTLT-

BYT-BNV 
Điều dưỡng-Khoa 
Nội soi

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác
 

6
Nguyễn Thị 
Thanh 
Thuận

000408/AG-
GPHN Điều dưỡng Điều dưỡng-khoa 

Ngoại tổng hợp

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác
 

7 Hồ Văn 
Vẹn

000603/AG-
GPHN Điều dưỡng

Điều dưỡng-Khoa 
Phẫu thuật gây mê-
Hồi sức

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác
 

8 Nguyễn Thị 
Quyên

000636/AG-
GPHN

Xét nghiệm Y 
học

Kỹ thuật viên-Khoa 
Giải phẫu bệnh

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác
 

9 Cao Thị 
Kim Hương

00920/CCH
N-D-SYT-

Khoa xét 
nghiệm Y học

7g – 11g; 13g – 17g, 
từ Thứ 2 - 6

thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân 
công của Lãnh đạo

Dược sĩ- Phó 
Trưởng khoa kiểm 

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 



AG soát nhiễm khuẩn khác

10 Neàng Kim 
Sen

07942/AG-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh Nội 
khoa

Bác sĩ- khoa Nội 
thần kinh - Đột quỵ

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

11 Võ Nhựt 
Hiền

0005914/AG
-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh nội 
khoa, không 
làm thủ thuật 
chuyên khoa

Bác sĩ- khoa Nội 
thần kinh - Đột quỵ

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

12
Nguyễn 
Phương 
Thanh

008299/AG-
CCHN

Thông tư số
26/2015/TTLT-
BYT-BNV 

Điều dưỡng- khoa 
Nội thần kinh-đột 
quỵ

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

13 Trịnh Ngọc 
Sang

0004855/AG
-CCHN

Quyết định số 
41/2005/QĐ-
BNV 

Điều dưỡng-  khoa 
Chẩn đoán hình ảnh

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

14 Hồ Thị 
Thùy Trang

0004770/AG
-CCHN

Quyết định số 
41/2005/QĐ-
BNV 

Điều dưỡng- khoa 
Nội tiết-Cơ xương 
khớp

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

15 Hồ Thị 
Ngọc Thảo

000397/AG-
GPHN

Chuyên khoa 
Nội khoa

Bác sĩ- khoa Nội 
Tim mạch - Lão học

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

VI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN AN PHÚ   

1
Nguyễn 
Thị Bích 
Ngoan

000010/ 
AG-GPHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 
khoa

7g – 11g; 13g – 17g, 
từ Thứ 2 - 6

thời gian trực và làm 

Nhân viên                
khoa Nhi;
khoa khám bệnh

Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 
khác

 



2 Trần Như 
Huỳnh

000272/ 
AG-GPHN Y khoa Nhân viên khoa 

Khám bệnh

Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 
khác

 

3 Nguyễn 
Thái Vinh

000212/ 
AG-GPHN Y khoa Nhân viên khoa 

khám bệnh

Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 
khác

4
Thái 
Nhật Ý 
Vi

008465/   
AG-CCHN; 

07/QĐ-
SYT 
11/QĐ-
TTYT; 

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 
khoa; 
Chuyên khoa 
Nội khoa
Hướng dẫn 
chẩn đoán, 
điều trị và dự 
phòng bệnh 
Lao; 

Nhân viên KHNV 
- Điều dưỡng;

Khoa khám bệnh

Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 

khác

5 Võ Phúc 
Kiệt

000214/A
G-GPHN Y khoa

Nhân viên khoa 
Nội;

Khoa khám bệnh

Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 

khác

6

Phạm 
Văn 
Hùng

005088/A
G-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 

khoa

Nhân viên Khoa 
Nội;

Khoa khám bệnh

Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 

khác

7
Nguyễn 
Lê Mộng 
Trâm

000001/A
G-GPHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 

khoa

ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo

Nhân viên Khoa 
Nội;

Khoa khám bệnh

Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 

khác
 



8 Hà Diễm 
Phúc

006269/A
G-CCHN;
11/QĐ-
TTYT

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 

khoa; 
Hướng dẫn 

chẩn đoán, điều 
trị và dự phòng 

bệnh Lao;

Nhân viên khoa 
Nhi;

Khoa khám bệnh

6g - 6g30 
11g30 - 12g30;
 17g30 - 19g.

 07 ngày/ tuần.
 PKNTH Hà Diễm Phúc

 

9 Trần Thị 
Kim Chi

002745/A
G-CCHN

Quyết định 
số 41/2005/ 
QĐ-BNV 

Điều Dưỡng-nhân 
viên PKKV Đồng 

Ky

Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 

khác
 

10 Pha Hy 
Máh

003824 
/AG-CCHN

TT liên tịch 
số 10/2015/ 
TTLT-BYT-
BNV 

TYT thị trấn Đa 
Phước

Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 

khác  

11 Nguyễn 
Thị Ten

006827 
/AG-CCHN

Thông tư số 
26/2015/TTL
TBYT-BNV 

Trạm Y tế Vĩnh 
Lộc

Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 

khác  

12
Hồ Thị 
Tuyết 
Nhung

006268 
/AG-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 
khoa

Trạm Y tế Vĩnh 
Lộc

Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 

khác
 

13
Trần 
Tuấn 
Thanh

002099/A
G-CCHN

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV 

Trạm Y tế Phước 
Hưng

Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 

khác
 

VII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ TÂN

1
Lương 
Long 
Tường

000098/A
G-GPHN

Chuyên khoa 
sản phụ khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Thứ 2 - 6; Trực 
và làm ngoài giờ theo 

phân công của lãnh đạo 

Khoa CSSKSS & 
PS

Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 

khác



TTYT

2 Lê Huy 
Khang

000218/A
G-GPHN

Chuyên khoa 
Nội Khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Thứ 2 - 6; Trực 
và làm ngoài giờ theo 

phân công của lãnh đạo 
TTYT

Khoa Nhi

Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 

khác

3 Lê Bảo 
Duy

000547/A
G-GPHN Đa khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Thứ 2 - 6; Trực 
và làm ngoài giờ theo 

phân công của lãnh đạo 
TTYT

Khoa truyền 
nhiễm

Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 

khác

4
Nguyễn 
Ngọc 
Quỳnh

006982/A
G-CCHN

Theo thông 
tư liên tịch số 
10/2015/TTL
T-BYT-BNV

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Thứ 2 - 6; Trực 
và làm ngoài giờ theo 

phân công của lãnh đạo 
TTYT

Khoa khám bệnh
Không hành nghề ở cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
khác

5

Trần 
Xuân 
Huy

000305/A
G-GPHN

Điều dưỡng 7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Thứ 2 - 6; Trực 
và làm ngoài giờ theo 

phân công của lãnh đạo 
TTYT

Khoa Nội Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 

khác

VIII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRI TÔN

1
Nguyễn Thị 

Huyền 
Trang

000607/AG-
GPHN Y khoa

7g00 - 11g00, 13g00 
- 17g00,

Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời 
Khoa Truyền nhiễm

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác  



2 Nguyễn 
Văn Ấm

002150/AG-
CCHN;

539/QĐ-SYT

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
Nội Tổng Hợp, 
bổ sung: chẩn 
đoán hình ảnh 

(Nội soi)

Khoa Khám Bệnh

Thứ 2 - Thứ 6
6h - 6h45, 11h15 - 12h45, 
17h15 - 20h Thứ 7 - Chủ 

nhật: Cả ngày. Phòng Khám 
Bệnh BSCKI. Nguyễn Văn 

Ấm

3 Neàng Kim 
Sang

009840/AG-
CCHN

Thực hiện theo 
thông tư 

26/2015/TTLT-
BYT-BNV 

Khoa Truyền Nhiễm Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

4 Mai Thị 
Thúy

001174/AG-
CCHN

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ.

Khoa Nội

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

5 Trần Văn 
Tấn

006584/AG-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh Nội 
khoa, không 
làm thủ thuật 
chuyên khoa.

Trưởng Khoa          
Khám Bệnh

 Thứ 2 - Thứ 6
 6h - 6h45, 11h15 - 12h45, 

17h15 - 20h
 Thứ 7 - Chủ nhật: Cả ngày 
Phòng Khám Bệnh BSCKI. 

Trần Văn Tấn

6

Nông 
Thanh Bình

001665/AG-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

gian Trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của 
lãnh đạo Trung tâm Y tế

Phó Trưởng Khoa 
Khám bệnh Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác



7

Huỳnh 
Thạnh

000606/AG-
GPHN

Y khoa khoa Khám bệnh
Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

8

Đoàn Cao 
Phương 
Trinh

000794/AG-
CCHN

Thông tư số 
12/2011/TT-
BYT ngày 

15/03/2011 của 
Bộ Y tế.

Điều Dưỡng Trưởng 
Khoa Khám bệnh

Thứ 2 - Thứ 6
6h - 6h45, 11h15 - 12h45, 
17h15 - 20h Thứ 7 - Chủ 

nhật: Cả ngày, Phòng Dịch 
vụ Y tế CNĐD. Đoàn Cao 

Phương Trinh

9

Trần 
Nguyễn 

Quang Sơn

0005956/AG-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 

khoa

Bác sĩ điều trị Khoa 
Cấp cứu - HSTC và 

Chống độc
Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

10 Chau Văn 
Thươl

0005570/AG-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 
khoa hệ Nội - 

Nhi

Bác sĩ điều trị Khoa 
Cấp cứu - HSTC và 

Chống độc

Thứ 2 - Thứ 6
6h - 6h45, 11h15 - 12h45, 
17h15 - 20h Thứ 7 - Chủ 

nhật: Cả ngày Phòng Khám 
bệnh BSCKI. Chau Văn 

Thươl

11 Châu Kim 
Sang

08033/AG-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa hệ 
Nội

Bác sĩ điều trị Khoa 
Cấp cứu - HSTC và 

Chống độc

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

12 Bô Pha Ma 
Ni

001180/AG-
CCHN

Thực hiện theo 
Thông tư số 

26/2015/TTLT-
BYT-BNV

Khoa Cấp cứu - 
HSTC và Chống độc

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác



13 Neáng Na 
Kri

001996/AG-
CCHN

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV

Khoa Cấp cứu - 
HSTC và Chống độc

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

14 Trần Thị 
Thúy Nam

002871/AG-
CCHN

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV

Khoa Cấp cứu - 
HSTC và Chống độc

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

15 Giang Thị 
Phi Rum

002872/AG-
CCHN

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV

Điều dưỡng tại Khoa 
Cấp cứu - HSTC và 

Chống độc

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

16 Võ Thị 
Hồng Lý

002163/AG-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Trạm Y tế thị trấn 
Tri Tôn

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

17 Nguyễn Thị 
Bé Diễm

007119/AG-
CCHN

Thông tư liên 
tịch số 

10/2015/TTLT-
BYT-BNV 

Trạm Y tế thị trấn Ba 
Chúc

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

18

Nguyễn 
Thành Vinh

001170/AG-
CCHN

Thông tư số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Phó Trưởng Trạm Y 
tế xã Lê Trì Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác

19
Neáng 
Chanh 
Thone

000653/AG-
GPHN

Đa khoa Trạm Y tế TT. Tri 
Tôn Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác

IX TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH



1

Nguyễn 
Văn Nhờ

000106/A
G-GPHN Y Khoa

7g00 - 11g00, 13g00 
- 17g00, từ thứ 2 đến 
thứ 6; Thời gian Trực 
và làm ngoài giờ theo 
phân công của lãnh 

đạo 

nhân viên Trạm Y 
tế xã Vĩnh Thành

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

 

2

Lê Vĩ 
Khang

000605/A
G-GPHN Y Khoa

7g00 - 11g00, 13g00 
- 17g00

Từ thứ 2 đến thứ 6; 
Thời gian Trực và 
làm ngoài giờ theo 
phân công của lãnh 

đạo

nhân viên Khoa 
Khám bệnh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

 

3 Nguyễn 
Thị Xa

002066/A
G-CCNH

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
chuyên khoa 
Nội Tổng 
Hợp

7g00 - 11g00, 13g00 
- 17g00

Từ thứ 2 đến thứ 6; 
Thời gian Trực và 
làm ngoài giờ theo 
phân công của lãnh 

đạo

nhân viên Trạm Y 
tế thị trấn Vĩnh 
Bình

6g00 - 6g45; 11g15 - 
12g45; 17g15 – 20g00 từ 
thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 
– chủ nhật cả ngày. 
Phòng Khám BS Nguyễn 
Thị Xa,

 

4 Lê Thành 
Công

009497/A
G - CCHN

Khám 
bệnh,chữa 

bệnh đa khoa

7g – 11g; 13g – 17g, 
từ Thứ 2 - 6

Trực và làm việc 
ngoài giờ theo phân 
công của Lãnh đạo

nhân viên Trạm Y 
tế xã Vĩnh Lợi

 Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 
khác

 

5 Mai 
Trọng 
Ngoãn

000069/A
G-GPHN

Khám 
bệnh,chữa 
bệnh đa khoa

7g – 11g; 13g – 17g, 
từ Thứ 2 - 6

Trực và làm việc 
ngoài giờ theo phân 
công của Lãnh đạo

Bác sĩ, nhân viên 
Trạm Y tế xã 
Vĩnh Nhuận

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

 



6 Nguyễn 
Thanh 
Huy

0010328/A
G-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 

khoa

7g – 11g; 13g – 17g, 
từ Thứ 2 - 6

Trực và làm việc 
ngoài giờ theo phân 
công của Lãnh đạo

Bác sĩ. Nhân viên 
Khoa Cấp cứu - 
Hồi sức tích cực 
và chống độc. Hỗ 
trợ khám bệnh tại 
các khoa khác

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

 

7 Nguyễn 
Thị Trúc 
Lam

008725/A
G-CCHN

Thông tư liên 
tịch số 

10/2015/TTL
T-BYT-BNV 

7g – 11g; 13g – 17g, 
từ Thứ 2 - 6

Trực và làm việc 
ngoài giờ theo phân 
công của Lãnh đạo

Y sỹ. Nhân viên 
trạm y tế xã Tân 

Phú
Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
khác

8 Trần Thị 
Ngọc 
Ánh

008842/A
G-CCHN

Thông tư số 
26/2015/TTL
T-BYT-BNV 

7g – 11g; 13g – 17g, 
từ Thứ 2 - 6

Trực và làm việc 
ngoài giờ theo phân 
công của Lãnh đạo

Điều dưỡng.  
Nhân viên, Khoa 
Cấp cúu - Hồi sức 
tích cực và chống 

độc

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

 

9 Cao Minh 
Hiếu

0004750/AG
-CCHN 
65/QĐ-SYT  

Quyết định số 
41/2005/QĐ-

BNV 
Kỹ thuật viên 

chẩn đoán hình 
ảnh (X-Quang)

7g – 11g; 13g – 17g, từ 
Thứ 2 - 6

Trực và làm việc ngoài 
giờ theo phân công của 

Lãnh đạo 

Kỹ thuật viên. Nhân 
viên khoa xét 

nghiệm - chẩn đoán 
hình ảnh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

X TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU PHÚ

1 Vương Thị 
Bé Ngân

000537/AG-
GPHN Y học cổ truyền

Nhân viên Khoa Y 
học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng

Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

2 Thái Kỳ 
Quan

000556/AG-
GPHN Y khoa

7g – 11g; 13g – 17g, từ 
Thứ 2 - 6

Trực và làm việc ngoài 
giờ theo phân công của 

Lãnh đạo
Nhân viên Trạm Y 

tế thị trấn Vĩnh 
Thạnh Trung

Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác



3
Nguyễn Thị 
Phượng 
Hằng

009976/AG-
CCHN Điều dưỡng Nhân viên Khoa Nội

Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

4 Dương 
Nhật Thọ

009785/AG-
CCHN

Thông tư liên 
tịch số 

10/2015/TTLT-
BYT-BNV 

Nhân viên Trạm y tế 
thị trấn Vĩnh Thạnh 

Trung

Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

5
Quách 
Ngọc 
Quỳnh Như

000410/AG-
GPHN Điều dưỡng Nhân viên Khoa Nội

Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

6 Phan Đức 
Tính

07724/AG-
CCHN

Thông tư liên 
tịch số 

10/2015/TTLT-
BYT-BNV 

Nhân viên Trạm y tế 
Thạnh Mỹ Tây

Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

7 Đoàn 
Quang Huy

10444/AG-
CCHN Điều dưỡng

Nhân viên Khoa 
LCK (Mắt-Tai Mũi 

HọngRăng Hàm 
Mặt-Da Liễu)

Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

8 Bùi Thiện 
Nghĩa

007482/AG-
CCHN

Thông tư liên 
tịch số 

10/2015/TTLT-
BYT-BNV 

Nhân viên Trạm y tế 
trị trấn Cái Dầu

Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

9 Nguyễn 
Hiếu Nhì

0005606/AG
-CCHN

Thực hiện theo 
Thông tư số 

26/2015/TTLT
BYT-BNV 

Nhân viên Trạm y tế 
trị trấn Vĩnh Thạnh 

Trung

Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

10 Trần Văn 
Chí Linh

006900/AG-
CCHN

Thông tư liên 
tịch số 

10/2015/TTLT-
BYT-BNV 

Nhân viên Trạm y tế 
xã Ô Long Vỹ

Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác



11
Dương 
Huỳnh 
Dương

006906/AG-
CCHN

Thông tư liên 
tịch số 

10/2015/TTLT-
BYT-BNV 

Nhân viên Trạm y tế 
xã Bình Chánh

Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

12 Huỳnh 
Trung Hiếu

0010476/AG
-CCHN

Thông tư liên 
tịch số 

10/2015/TTLT-
BYT-BNV 

Nhân viên Trạm y tế 
xã Bình Thuỷ

Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

13 Đặng Thị 
Lý

006891/AG-
CCHN

Thông tư liên 
tịch số 

10/2015/TTLT-
BYT-BNV 

Nhân viên Khoa 
kiểm soát bệnh tật - 

Lao/HIV/AIDS

Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

X TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

01
Dương 
Nguyễn 
Tuấn Sơn

009406/AG-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 
khoa

 7g – 11g; 13g – 17g, từ 
Thứ 2 - 6

Trực và làm việc ngoài 
giờ theo phân công của 

Lãnh đạo

khoa Khám bệnh
Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác
 

02 Nguyễn 
Anh Duy

007139/AG-
CCHN

Thông tư liên 
tịch số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV 
ngày 
27/05/2015 của 
Bộ Y tế, Bộ Nọi 
vụ

7g – 11g; 13g – 17g, từ 
Thứ 2 - 6

Trực và làm việc ngoài 
giờ theo phân công của 

Lãnh đạo

Nhân viên Trạm y tế 
phường Bình Khánh

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác
 

03 Nguyễn Thị 
Mỹ Kim

0010109/AG
-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

7g – 11g; 13g – 17g, từ 
Thứ 2 - 6

Trực và làm việc ngoài 
giờ theo phân công của 

Lãnh đạo

Nhân viên Trạm Y 
tế phường Mỹ 
Phước

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác
 



04 Võ Thị 
Trúc Ly

008905/AG-
CCHN

Thông tư liên 
tịch số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV 
ngày 
27/05/2015 của 
Bộ Y tế, Bộ Nọi 
vụ

7g – 11g; 13g – 17g, từ 
Thứ 2 - 6

Trực và làm việc ngoài 
giờ theo phân công của 

Lãnh đạo

Nhân viên Trạm y tế 
xã Mỹ Hòa Hưng

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác
 

05
Đoàn Thị 
Cẩm 
Hường

000506/AG-
GPHN

chuyên khoa 
Nội khoa

7g – 11g; 13g – 17g, từ 
Thứ 2 - 6

Trực và làm việc ngoài 
giờ theo phân công của 

Lãnh đạo

Bác sỹ khám bệnh, 
chữa bệnh tại khoa 
Khám bệnh

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

06
Nguyễn  
Thị Trúc 
Bình

000356/AG-
GPHN Điều dưỡng

7g – 11g; 13g – 17g, từ 
Thứ 2 - 6

Trực và làm việc ngoài 
giờ theo phân công của 

Lãnh đạo

Điều dưỡng- Nhân 
viên khoa Nội

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác
 

XI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THOẠI SƠN

1 Dương Anh 
Duy

0010550/AG
-CCHN

Chuyên khoa 
xét nghiệm

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo

Kỹ thuật viên - Khoa 
xét nghiệm

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác
 

2 Thạch Trần 
Thanh Trúc

000341/AG-
CCHN

Xét nghiệm y 
học

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân 

Kỹ thuật viên - Khoa 
xét nghiệm

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác
 



công của lãnh đạo

3 Lâm Thúy 
Anh

0010298/AG
-CCHN

Thực hiện theo 
thông tư 

26/2015/TTLT-
BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo

Điều dưỡng - Khoa 
Ngoại - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác
 

4 Nguyễn Thị 
Diễm Phúc

000318/AG-
GPHN Điều dưỡng

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo

Điều dưỡng - Khoa 
Nhi

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác
 

5 Võ Văn 
Thế Tri

000351/AG-
GPHN Điều dưỡng

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo

Điều dưỡng - Khoa 
Nội

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác
 

6
Trương Thị 
Thùy 
Dương

037577/HC
M-CCHN

Thực hiện theo 
thông tư 

26/2015/TTLT-
BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo

Hộ sinh viên - Khoa 
Chăm sóc sinh sản 

và Phụ sản

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

7 Nguyễn 
Minh Trí

009877/AG-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 

khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân 

Khoa khám bệnh
Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác



công của lãnh đạo

8 Lê Thị Kim 
Ngân

000346/HAU
G-GPHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh nội 

khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo

Khoa khám bệnh
Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

9 Trần Thanh 
Sang

0010537/AG
-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 

khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo

Khoa khám bệnh
Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

 

10 Ngô Thoại 
Tân

008356/AG-
CCHN

Thông tư liên 
tịch số 

10/2015/TTLT-
BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo

Trạm Y tế xã Định 
Mỹ

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

11 Nguyễn 
Thanh Hơn

000641/AG-
GPHN Điều dưỡng

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo

Khoa Cấp cứu - 
HSTC&CĐ

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác



12 Phan Thanh 
Lâm

000640/AG-
GPHN Điều dưỡng

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo

Khoa Ngoại - Phẫu 
thuật - Gây mê hồi 

sức

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

13 Trần Ngọc 
Trí

000657
/AG-GPHN

Điều dưỡng

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo

Điều dưỡng - Khoa 
Nội

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

XII TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ TÂN CHÂU

1
Châu Đỗ 
Đan 
Nguyệt

000608/AG-
GPHN Y khoa

7g00 – 11g00, 13g00 – 
17g00

Từ thứ 2 – 6; thời gian 
trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh 
đạo

Nhân viên Khoa 
CSSKSS & PS; hỗ 
trợ Khoa Khám bệnh 
- TV & ĐTNC

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác  

XIII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHỢ MỚI

Triệu Thị 
Mỹ Vân

000175/AG-
GPHN

Y khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Từ thứ 2 đến thứ 
6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Bác sỹ điều trị
Nhân viên khoa 
Khám bệnh

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác  



Nguyễn Thị 
Xuân Anh

0010507/AG
-CCHN

Thực hiện theo 
Thông tư số 
26/2015/TTLT
BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Từ thứ 2 đến thứ 
6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

CĐĐD - Nhân viên 
Khoa KSBT-
HIV/AIDS

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác  

Nguyễn 
Ngọc Rạng

000083/AG-
GPHN

TT liên tịch số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Từ thứ 2 đến thứ 
6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Y sỹ - Nhân viên
Khoa YHCT - 
PHCN

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

Nguyễn 
Phan 
Trí Sách

0010169/AG
-CCHN

Thông 
tư số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Từ thứ 2 đến thứ 
6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

CNĐD - Nhân viên
Khoa HSCC

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

Hà Thị 
Bằng

07872/AG-
CCHN

Thông tư số 
26/2015/TTLT
BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Từ thứ 2 đến thứ 
6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

CNĐD - Nhân viên
Khoa Ngoại Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác

Nguyễn Thị 
Nhung

009909/AG-
CCHN

Thông tư số 
26/2015/TTLT
BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Từ thứ 2 đến thứ 
6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

CĐĐD - Nhân viên
Khoa Ngoại Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác



Lê Tạ Quốc 
Thanh

0010563/AG
-CCHN

Thông tư số 
26/2015/TTLT
BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Từ thứ 2 đến thứ 
6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

CĐĐD - Nhân viên
Khoa Ngoại Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác

Trần Trọng 
Huyền Trân

000316/AG-
GPHN Điều dưỡng

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Từ thứ 2 đến thứ 
6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

CĐĐD - Nhân viên 
Khoa Nhi

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

Đào Thị 
Thanh Tâm

005184/CT-
CCHN

Thông tư liên 
tịch số 
26/2015/TTLT
BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Từ thứ 2 đến thứ 
6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

CĐĐD - Nhân viên
Khoa Nội

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

Phạm Minh 
Thùy

0005879/AG
-CCHN

Thông tư số 
26/2015/TTLT
BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Từ thứ 2 đến thứ 
6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

CĐĐD - Nhân viên
Khoa Nội

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

Lê Minh 
Khoa

0010058/AG
-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 
khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Từ thứ 2 đến thứ 
6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Bác sỹ điều trị Khoa 
Khám Nội

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác



Huỳnh Thái 
Kim Ngọc

007714/AG-
CCHN

Thông tư số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Từ thứ 2 đến thứ 
6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

CĐĐD - Nhân viên
Khoa Nhiễm

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

Đặng Thị 
Ngọc Dung

0005835/AG
-CCHN

Thông tư liên 
tịch số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Từ thứ 2 đến thứ 
6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Y sỹ - Nhân viên
Khoa KSNK

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

Nguyễn Tài 
Linh

005402/ST-
CCHN

Thông tư liên 
tịch số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Từ thứ 2 đến thứ 
6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Y sỹ Nhân viên
TYT xã Mỹ An

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

Nguyễn 
Văn Can

008336/AG-
CCHN

Thông tư liên 
tịch số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Từ thứ 2 đến thứ 
6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Y sỹ Nhân viên
TYT xã Mỹ An

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

Dương Văn 
Lễ

0004456/AG
-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh Nội 
khoa hoặc thực 
hiện dịch vụ 
tiêm (chích) 
thay băng, đếm 
mạch, đo nhiệt 
độ, đo huyết áp

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Từ thứ 2 đến thứ 
6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Y sỹ Nhân viên
TYT xã Hòa An

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác



Lê Minh 
Đôn

008824/AG-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
bằng Y học cổ 
truyền

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Từ thứ 2 đến thứ 
6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Y sỹ YHCT Nhân 
viên TYT xã Mỹ 
Hội Đông

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

Trương 
Anh 
Phương

008569/AG-
CCHN

Thông tư liên 
tịch số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV - 
Khám Lao

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Từ thứ 2 đến thứ 
6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Y sỹ Nhân viên
TYT xã An Thạnh 
Trung

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

Bùi Ngươn 
Khánh

008573/AG-
CCHN

Thông tư liên 
tịch số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Từ thứ 2 đến thứ 
6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Y sỹ Nhân viên
TYT xã An Thạnh 
Trung

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

Đinh Thị 
Diễm

009385/AG-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh
bằng Y học cổ 
truyền

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Từ thứ 2 đến thứ 
6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Y sỹ YHCT Nhân 
viên TYT xã An 
Thạnh Trung

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

Phạm Văn 
Dự

0010422/AG
CCHN

TT liên tịch số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Từ thứ 2 đến thứ 
6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo Trung 

tâm Y tế

Nhân viên
TYT xã Kiến An

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

XIV BỆNH VIỆN ĐA KHOA Y DƯỢC CỔ TRUYỀN - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH AN GIANG



1 Nguyễn Thị 
Như Ý

07781/AG-
CCHN

Thông tư số 
26/2015/TTLT

BYT-BNV

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Từ thứ 2 đến thứ 
6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo 

Cao đẳng Điều 
dưỡng - Khoa khám 

bệnh đa khoa

Không làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

2 Phan Thị 
Mỹ Liên

009604/BD-
CCHN

Thông tư số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Từ thứ 2 đến thứ 
6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo 

Điều dưỡng viên-
Khoa Nội - Nhi

Không làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

3 Phan Văn 
Hồng Vi

000627/AG-
GPHN Điều dưỡng

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Từ thứ 2 đến thứ 
6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo 

Nhân viên Khoa 
Châm cứu - Dưỡng 
sinh

Không làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

4 Phạm Trần 
Thảo Trang

000520/AG-
GPHN

Kỹ thuật viên 
phục hồi chức 
năng

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Từ thứ 2 đến thứ 
6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo 

Nhân viên Khoa Nội 
- Nhi Không làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác

5
Lê Mai 
Phương 
Linh

008666/AG-
CCHN

Thông tư số 
26/2015/TTLT
BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Từ thứ 2 đến thứ 
6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo 

Điều dưỡng - Khoa 
CC-HSTC-CĐ

Không làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác



6

Hồ Ngọc 
Tùng

008936/AG-
CCHN

Thông tư số 
26/2015/TTLT
BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Từ thứ 2 đến thứ 
6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo 

Điều dưỡng - Khoa 
Ngoại - Phụ Không làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác

7

Phạm 
Thành Tuấn 

006940/AG-
CCHN

Thông tư số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Từ thứ 2 đến thứ 
6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo 

Điều dưỡng viên-
Khoa Nội - Nhi Không làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác

8

Trần Trung 
Hiếu

000658
/AG-GPHN

Kỹ thuật viên 
phục hồi chức 
năng

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Từ thứ 2 đến thứ 
6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo 

Nhân viên Khoa Nội 
- Nhi Không làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác

9

Trần Công 
Khanh

000659
/AG-GPHN

Kỹ thuật viên 
phục hồi chức 
năng

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Từ thứ 2 đến thứ 
6 và thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo 

Nhân viên Khoa Nội 
- Nhi Không làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác

XV TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

1 Thái Thị 
Ngọc Nhan

007020/AG-
CCHN

 Thông tư số 
26/2015/TTLT
BYT-BNV 

Từ thứ 2 - thứ 6: 
7h-11h, 13h-17h

Thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân 

công của Lãnh đạo TYT

Hộ sinh - Nhân viên 
Trạm y tế phường 
Châu Phú A

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác



2 Võ Thị 
Quốc Trinh

008885/AG-
CCHN

 Thông tư số 
26/2015/TTLT
BYT-BNV 

Từ thứ 2 - thứ 6: 
7h-11h, 13h-17h

Thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân 

công của Lãnh đạo TYT

Hộ sinh- Nhân viên 
Trạm y tế phường 
Châu Phú B

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

3 Dương Văn 
Minh Chiến

003245/AG-
CCHN

TT liên tịch số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV 

Từ thứ 2 - thứ 6: 
7h-11h, 13h-17h

Thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân 

công của Lãnh đạo TYT

Y sĩ - Nhân viên 
Trạm y tế phường 
Châu Phú A

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

4 Lê Huỳnh 
Huy Khôi

009381/AG-
CCHN

TT liên tịch số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV 

Từ thứ 2 - thứ 6: 
7h-11h, 13h-17h

Thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân 

công của Lãnh đạo TYT

Y sĩ - Nhân viên 
Trạm y tế phường 
Châu Phú A

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

5 Nguyễn Thị 
Ánh Linh

000237/AG-
GPHN Đa khoa

Từ thứ 2 - thứ 6: 
7h-11h, 13h-17h

Thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân 

công của Lãnh đạo TYT

Y sĩ - Nhân viên 
Trạm y tế xã Vĩnh 
Châu

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

6 Nguyễn Thị 
Thúy An

007002/AG-
CCHN

Thông tư số 
26/2015/TTLT
BYT-BNV 

Từ thứ 2 - thứ 6: 
7h-11h, 13h-17h

Thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân 
công của Lãnh đạo 

Điều dưỡng - Nhân 
viên Khoa Nội - Nhi 
- Nhiễm 

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác



7
Trần Thị 
Thanh 
Trâm

007029/AG-
CCHN

 Thông tư số 
26/2015/TTLT
BYT-BNV 

Từ thứ 2 - thứ 6: 
7h-11h, 13h-17h

Thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân 
công của Lãnh đạo 

Điều dưỡng - Nhân 
viên Khoa Cấp cứu - 
Hồi sức tích cực và 
Chống độc

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

8 Lê Nhựt 
Ngôi

007026/AG-
CCHN

 Thông tư số 
26/2015/TTLT
BYT-BNV 

Từ thứ 2 - thứ 6: 
7h-11h, 13h-17h

Thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân 
công của Lãnh đạo 

Điều dưỡng - Nhân 
viên Khoa Khám 
bệnh

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

XVI CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA LỮ VĂN TRẠNG - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA LỮ VĂN TRẠNG

1 Huỳnh Lê 
Thảo Uyên

000415/AG-
GPHN Hộ sinh

7g - 11g, 13g - 17g
7 ngày/tuần

Trực và làm việc ngoài 
giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo

Nhân viên Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

2 Nguyễn Thị 
Mỹ Kiều

000424/AG-
CCHN

Thông tư 
12/2011/TT/BY

T

7g - 11g, 13g - 17g
7 ngày/tuần

Trực và làm việc ngoài 
giờ theo sự phân công 

của Lãnh đạo

Nhân viên Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác
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